
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

 

Số:                /QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nam, ngày 10 tháng 5 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

  
  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 

2009 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế tỉnh Hà Nam (Quyết định số 09/QĐ-UBND); Quyết định số 29/QĐ-

UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, 

khoản 2, Điều 3, Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 10 (Mười) 

cá nhân có tên sau:  

                 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, các phòng chức năng Sở Y tế 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở Y tế; 
- Lưu: NVYD, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
Trương Thanh Phòng 

 

 



DANH SÁCH CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số :            /QĐ-SYT ngày     tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam)  

 

 

STT 
Họ và tên Đối 

tượng 

Phạm vi đã được phê duyệt Địa chỉ Số 

CCHN 

Ghi chú 

1 Vũ Thị Thu Bác sỹ 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi 

xã Thanh Hương, 

huyện Thanh Liêm, 

Hà Nam 

0003785 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

2 
Nguyễn Xuân 

Thủy 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Tổ 1, thị trấn Quế, 

huyện Kim Bảng, Hà 

Nam 

0001029 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

3 Lê Thị Thúy Lệ 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Bút Sơn, xã Thanh 

Sơn, huyện Kim 

Bảng, Hà Nam 

0001045 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

4 Ngô Thị Thu 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Thôn 4, xã Thi Sơn, 

huyện Kim Bảng, Hà 

Nam 

0001021 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

5 Lê Thị Huyền Thu 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

thôn 4, xã Thi Sơn, 

huyện Kim Bảng, Hà 

Nam 

0001047 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 



6 Trần Thị Loan 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Tổ 7, phường Minh 

Khai, thành phố Phủ 

Lý, Hà Nam 

0001048 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

7 
Trần Thị Hồng 

Hạnh 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Tổ 5, phường Lê 

Hồng Phong, thành 

phố Phủ Lý, Hà Nam 

0001043 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

8 Lê Thị Chuyên 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Tổ dân phố Mễ Nội, 

phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, 

Hà Nam 

0001018 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

9 Nguyễn Việt Hà 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

Tổ 5, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

0002662 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

10 Nguyễn Thị Yến 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp đối với điều 

dưỡng đại học 

tổ 5, phường Hai Bà 

Trưng, thành phố 

Phủ Lý, Hà Nam 

0001019 
Cấp lại do Thay đổi phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Tổng số: 10 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
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